
BẢNG GIÁ DỤNG CỤ CẦM TAY 

Áp dụng từ tháng 3 / 2021 
01/02/2021 

Trang: 
26 

 

 

No. Hình ảnh 
 

SKU Tên hàng Thông số KT 
GIÁ 2021 

(ĐÃ VAT) 
Xuất xứ 

Cart 

Qty 

 

 
414 

 

 

 

 
STMT78020-8 

 

 
Tua vít dò ốc vít có từ Stanley STMT78020-8 

  

210,000 

 

 

CHINA 

 

 
40 

415 

 

69-280 Lục giác 2 đầu chữ T 4mm Stanley 69-280 
 

65,000 
 

CHINA 72 

416 69-284-22 Lục giác 8.0MM 2-WAY T-HANDLE Stanley 69-
284-22 

 
182,000 

 

- - 

417  

 

 

STMT94113-8 Lục giác dài 3mm Stanley STMT94113-8 
 

22,000 
 

CHINA 72 

418 STMT94114-8 Lục giác dài 4mm Stanley STMT94114-8 
 

29,000 
 

CHINA 72 

419 STMT94115-8 Lục giác dài 5mm Stanley STMT94115-8 
 

36,000 
 

CHINA 72 

420 STMT94116-8 Lục giác dài 6mm Stanley STMT94116-8 
 

45,000 
 

CHINA 72 

421 STMT94099-8 Lục giác bông dài 1.5mm Stanley STMT94099-8 
 

24,000 
 

CHINA 72 

422 STMT94100-8 Lục giác bông dài 2mm Stanley STMT94100-8 
 

24,000 
 

CHINA 82 

423 STMT94102-8 Lục giác bông dài 3mm Stanley STMT94102-8 
 

28,000 
 

CHINA 72 

424 STMT94104-8 Lục giác bông dài 5mm Stanley STMT94104-8 
 

41,000 
 

CHINA 72 

425 STMT94108-8 Lục giác bông dài 8mm Stanley STMT94108-8 
 

72,000 
 

CHINA 144 

 

 
 

426 

 

 

 

 
 

STMT94551-8 

 

 
 

Lục giác đầu bi hệ mét (bộ 7pc) Stanley 
STMT94551-8 

  

 
162,000 

 

 

 
CHINA 

 

 
 

60 

 

 
 

427 

 

 

 

 
 

69-251 

 

 
 

Lục giác bộ hệ MET Stanley 69-251 

  

 
88,000 

 

 

 
CHINA 

 

 
 

72 

 

 
 

428 

 

 

 

 
 

69-252 

 

 
 

Lục giác Stanley 69-252 

  

 
76,000 

 

 

 
CHINA 

 

 
 

72 

 

 
 

429 

 

 

 

 
 

69-253 

 

 
 

Lục giác bộ Stanley 69-253 

  

 
126,000 

 

 

 
CHINA 

 

 
 

72 

 

 
 

430 

 

 

 

 
 

69-254 

 

 
 

Lục giác gập hệ inch bộ 10pc Stanley 69-254 

  

 
126,000 

 

 

 
CHINA 

 

 
 

72 

 

 

431 

 

 

 

69-256 

 

 

Lục giác đầu bi hệ mét (bộ 9 chi tiết) Stanley 69-
256 

  

 

235,000 

 

 

 
CHINA 

 

 

36 

 

 

432 

 

 

 

 

69-257 

 

 

Lục giác hệ INCH 12 chi tiết Stanley 69-257 

  

 

330,000 

 

 

 
CHINA 

 

 

36 



BẢNG GIÁ DỤNG CỤ CẦM TAY 

Áp dụng từ tháng 3 / 2021 
01/02/2021 

Trang: 
27 

 

 

 

No. Hình ảnh 
 

SKU Tên hàng Thông số KT 
GIÁ 2021 

(ĐÃ VAT) 
Xuất xứ 

Cart 

Qty 

 

 
 

433 

 

 

 

 

 
69-213 

 

 

 
Lục giác hệ Met bộ 10pc Stanley 69-213 

  

 
114,000 

 

 

 

CHINA 

 

 

 
72 

 

 
 

434 

 

 

 

 

 
69-230 

 

 

 
Lục giác hệ INCH, 10 chi tiết Stanley 69-230 

  

 
111,000 

 

 

 

CHINA 

 

 

 
72 

435  

 

 

 

 

69-259-22 
 

Lục giác gập INCH 9 chi tiết Stanley 69-259-22 
 

169,000 
 

- 

 

- 

436 
 

69-259 
 

Lục giác gập INCH 9 chi tiết Stanley 69-259 
hệ Inch, 

gập 9chi tiết 
140,000 

 

CHINA 
 

72 

437 
 

69-260 
 

Lục giác gập INCH 5 chi tiết Stanley 69-260 
 

173,000 
 

CHINA 
 

48 

438 
 

69-261 
 

Lục giác gập MET 7 chi tiết (1.5-6mm) Stanley 69-
261 

 
130,000 

 

CHINA 
 

72 

439 
 

69-262 
 

Lục giác gập MET 7 chi tiết Stanley 69-262 
 

179,000 
 

CHINA 

 

48 

440 
 

69-263 
 

Lục giác sao gập Stanley 69-263 
 

170,000 
 

CHINA 

 

72 

 


